	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS VINH QUANG – THANH LƯƠNG

(Khung ma trận gồm 01 trang)
	 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
MÔN CÔNG NGHỆ 8
Năm học 2023- 2024
Thời gian: 45 phút



	TT
	Chủ đề
	Bài học
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm
 
 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1


	Chủ đề 1:
Kĩ thuật điện

	1.1. Mạch điện điều khiển sử dụng modun cảm biến 
	4
	
	4
	
	1
	
	
	
	9
	
	4,5

	
	
	1.2. Ngành nghề trong lĩnh vực điện
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	3
	1
	2,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: 
Thiết kế kĩ thuật

	2.1. Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

	1

	
	1

	
	
	1
	
	
	2
	1
	3,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	 
	8
	
	5
	
	1
	1
	
	1
	14
	2
	100

	Tỉ lệ (%)
	 
	40
	25
	25
	10
	 
	 
	 

	Tỉ lệ chung (%)
	 
	65
	35
	 
	 
	100







	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS VINH QUANG – THANH LƯƠNG

Bảng đặc tả gồm 03 trang
	 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỬA KÌ II 
MÔN CÔNG NGHỆ 8
Năm học 2023- 2024
Thời gian: 45 phút

	
TT
	
Chủ đề
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	





1
	 





Chủ đề 1:
Kĩ thuật điện

	1.1. Mạch điện điều khiển sử dụng modun cảm biến
	Nhận biết:
· Trình bày được khái niệm mạch điện điều khiển
· Nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
Thông hiểu:
· Phân loại được một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được quy trình lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.
Vận dụng:
· Mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
· Nắm được sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng một mô đun cảm biến (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).
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	1.2. Ngành nghề trong lĩnh vực điện
	Nhận biết:
· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
Thông hiểu:
Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện
Vận dụng: 
Nêu yêu cầu về phẩm chất đối với người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện
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Chủ đề 2: 
Thiết kế 
kĩ thuật

	2.1. Giới thiệu về thiết kế kĩ thuật

	Nhận biết: 
- Kể tên được một số ngành nghề chính liên quan tới thiết kế
Vận dụng: Nêu vai trò của thiết kế kĩ thuật?
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(Đề thi gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
Năm học 2023 - 2024
Môn : Công nghệ 8
(Thời gian: 45 phút không kể giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)	 
Câu 1: Mạch điện điều khiển sử dụng môđun cảm biến thường gồm một số thành phần chính là:
A. Nguồn điện, môđun, phụ tải.
B. Nguồn điện, môđun, đối tượng điều khiển, phụ tải.
C. Nguồn điện, môđun cảm biến, đối tượng điều khiển.
D. Nguồn điện, môđun cảm biến, phụ tải.
Câu 2: Trình tự các bước tiến hành lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến là:
A. Tìm hiểu về sơ đồ mạch điện, tìm hiểu về mô đun cảm biến, chuẩn bị, lắp ráp mạch điện, vận hành mạch điện	
B. Tìm hiểu về mô đun cảm biến, chuẩn bị, tìm hiểu về sơ đồ mạch điện, lắp ráp mạch điện, vận hành mạch điện	   
C. Chuẩn bị, tìm hiểu về mô đun cảm biến, tìm hiểu về sơ đồ mạch điện, lắp ráp mạch điện, vận hành mạch điện	
D. Tìm hiểu về mô đun cảm biến, tìm hiểu về sơ đồ mạch điện, chuẩn bị, lắp ráp mạch điện, vận hành mạch điện
Câu 3: Nghề nào không thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện?
A. Kĩ sư điện                                                          B. Kĩ thuật viên kĩ thuật điện
C. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện                D. Kĩ sư môi trường 
Câu 4: Đặc điểm của nghề Kĩ sư điện là:
A. Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện, linh kiện, động cơ và thiết bị, tư vấn vận hành bảo dưỡng và sửa chữa, nghiên cứu và tư vấn về các khía cạnh  công nghệ của vật liệu sản phẩm kĩ thuật điện và các quy trình
B. Tư vấn vận hành bảo dưỡng và sửa chữa, nghiên cứu và tư vấn về các khía cạnh  công nghệ của vật liệu sản phẩm kĩ thuật điện và các quy trình
C. Chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện, linh kiện, động cơ và thiết bị
D. Nghiên cứu và tư vấn về các khía cạnh  công nghệ của vật liệu sản phẩm kĩ thuật điện và các quy trình
Câu 5: Đặc điểm của nghề thợ lắp đặt và sửa chữa điện là:
A. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện
B. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện
C. Lắp đặt, bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện
D. Lắp đặt đường dây và dây cáp cung cấp và tryền tải điện
Câu 6: Trong mạch điện nguồn điện có chức năng:
A. Cung cấp năng lượng điện cho mạch điện hoạt động                    B. Điều khiển
C. Đóng cắt                                                                                         D. Bảo vệ
Câu 7: Thiết bị truyền dẫn, đóng cắt và bảo vệ có chức năng:
A. Cung cấp điện
B. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện, bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, cháy chập
C. Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện
D. Bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, cháy chập
Câu 8: Ngành nghề nào không liên quan đến thiết kế kĩ thuật
A. Nhà thiên văn học                                    B. Kĩ sư cơ học, cơ khí
C. Nhà thiết kế sản phẩm may mặc              D. Kĩ sư vũ trụ hàng không 
Câu 9: Cho các bước lắp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
1,Tìm hiểu về mô đun ánh sáng, 
2, Lắp ráp mạch điện
3, Chuẩn bị
4, Vận hành mạch điện
5, Tìm hiểu về sơ đồ của mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến ánh sáng
Hãy chọn trình tự các bước chính xác?
A. 1-2-3-4-5	           B. 1-5-3-2-4               C. 1-3-5-4-2                    D. 1-2-5-3-4
 Câu 10:  Cho các bước lắp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ
1,Tìm hiểu về mô đun nhiệt độ
2, Tìm hiểu về sơ đồ của mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến nhiệt độ
3, Lắp ráp mạch điện
4, Vận hành mạch điện
5, Chuẩn bị
Hãy chọn trình tự các bước chính xác?
A. 1-2-3-4-5	          B. 1-5-3-2-4                 C. 1-3-5-4-2                    D. 1-2-5-3-4
Câu 11: Lựa chọn một trong những nội dung trong bước “Vận hành mạch điện ” điều khiển cảm biến ánh sáng
A. Kiểm tra mạch điện theo chức năng: thay đổi nhiệt độ tác động vào cảm biến nhiệt độ sẽ điều khiển tự động bật hoặc tắt quật điện
B. Kiểm tra mạch điện theo chức năng: cài đặt nhiệt độ giới hạn bằng cách sử dụng các nút tăng hoặc giảm trên mô đun
C. Kiểm tra mạch điện theo chức năng: thay đổi độ ẩm vào cảm biến độ ẩm, mạch điện sẽ tự động bật hoặc tắt máy bơm
D. Kiểm tra mạch điện theo chức năng: Thay đổi nguồn sáng chiếu vào cảm biến ánh sáng, mạch điện tự động tắt đèn LED khi trời sáng hoặc bật sáng đèn LED khi trời tối
Câu 12: Đặc điểm của thợ “Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện”
A. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng và vận hành hệ thống điện, linh kiện, động cơ và thiết bị…
B. Thực hiện các nhiệm vụ kĩ thuật để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật điện và thiết kế, sản xuất, lắp ráp, xây dựng, vận hành, bảo trì và sửa chữa thiết bị điện, cơ sở và hệ thống phân phối
C. Lắp ráp bảo trì hệ thống dây điện, máy móc điện, các thiết bị điện, đường dây và dây cáp cung cấp và truyền tải điện năng
D. Tiến hành nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chỉ đạo xây dựng giao thông  
Câu 13: Mục đích của thiết kế kĩ thuật là
A. Là hoạt động tìm ra ý tưởng giải quyết vấn đề trong cuộc sống và sản xuất
B. Là hoạt động tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề trong cuộc sống và sản xuất
C. Là hoạt động sáng tạo nhằm tìm kiếm những ý tưởng và giải pháp, thể hiện dưới dạng hồ sơ kĩ thuật để tạo ra sản phẩm, dịch vụ giúp đáp ứng nhu cầu của con người, giải quyết vấn đề trong cuộc sống và sản xuất
D. Là hoạt động tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề trong cuộc sống và sản xuất
Câu 14: Hãy lựa chọn một nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện phù hợp với bản thân sau khi tốt nghiệp cấp THCS:
A. Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện                            B. Kĩ thuật viên siêu âm
C. Kĩ sư máy tính                                                               D. Kĩ sư môi trường
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Bài 1: Nêu yêu cầu về phẩm chất đối với người lao động trong lĩnh vực kĩ thuật điện?
Bài 2: Nêu vai trò của thiết kế kĩ thuật?
------Hết------
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A. Trắc nghiệm: Khoanh đúng mỗi câu được 0,5đ 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ.án
	C
	D
	D
	A
	B
	A
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. Tự luận
	Bài
	Đáp án  
	Điểm

	1
	Về phẩm chất: Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu thích công việc, đam mê kĩ thuật, có tinh thần hợp tác, có ý thức tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động
	
1,0


	2
	- Phát triển sản phẩm: Tạo ra sản phẩm mới ( đảm bảo tiện nghi, an toàn, thân thiện,.....)
- Phát triển công nghệ: Tạo ra quy trình, dây truyền sản xuất mới (đảm bảo năng suất, an toàn, thân thiện, bảo vệ môi trường.....)
	2,0
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